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CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN:
KHÍ CỤ ĐIỆN
BẬC ĐÀO TẠO:
CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Ngành đào tạo:  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN

&CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
Số đơn vị học trình:  3 ĐVHT (45 tiết)

(Áp dụng từ năm học 2011 – 2012) 

I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1. Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:
Khí Cụ Điện là học phần lý thuyết cơ sở ngành, được giảng dạy vào học kỳ I, II của chương trình đào tạo bậc Cao Đẳng ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện và Điện Tử. Học phần này được học sau các học phần: Mạch Điện, Vật Liệu Điện – Điện Tử, An Toàn Điện; và được học song song với các học phần: Cung Cấp Điện, Máy Điện, Đo Lường Điện Và Thiết Bị Đo… 


2. Mục tiêu

Trình bày được cấu tạo, phân loại, ký hiệu, nguyên lý làm việc, công dụng của khí cụ điện cơ bản. Kiểm tra, bảo dưỡng, chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa hay thay mới khí cụ điện.
Vận dụng được các công thức để tính toán, lựa chọn được khí cụ điện đóng cắt, bảo vệ  cho mạch điện, thiết bị tiêu thụ điện. Những kiến thức cơ bản của môn học khí cụ điện hỗ trợ đắc lực cho các môn học: Cung cấp điện, trang bị điện, thực tập điện cơ bản, thực tập trang bị điện…

II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 

	TT
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	TN
	KT
	Tổng

	CHƯƠNG 1
	LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN
	3
	
	
	
	3

	1.1
	Phân loại và các yêu cầu cơ bản về khí cụ điện 
	1
	
	
	
	

	1.2
	Lực điện động trong khí cụ điện
	
	
	
	
	

	1.3
	Sự phát nóng khí cụ điện
	1
	
	
	
	

	1.4
	Tiếp xúc điện
	
	
	
	
	

	1.5
	Hồ quang điện
	
	
	
	
	

	1.6
	Cơ cấu điện từ và nam châm điện
	1
	
	
	
	

	CHƯƠNG 2
	KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT
	5
	1
	
	
	6

	2.1
	Công tắc
	1
	
	
	
	

	2.2
	Nút nhấn 
	1
	
	
	
	

	2.3
	Cầu dao
	1
	
	
	
	

	2.4
	Áptômát (CB)
	2
	1
	
	
	

	CHƯƠNG 3
	KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ
	5
	3
	
	1
	9

	3.1
	Cầu chì
	1
	1
	
	
	

	3.2
	Rơle điện từ
	1
	
	
	
	

	3.3
	Rơle nhiệt
	1
	1
	
	
	

	3.4
	Thiết bị chống dòng rò
	2
	1
	
	1
	

	CHƯƠNG 4
	KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN
	7
	2
	
	
	9

	4.1
	Công tắc tơ – khởi động từ
	3
	1
	
	
	

	4.2
	Rơle trung gian
	1
	
	
	
	

	4.3
	Rơle tốc độ
	1
	
	
	
	

	4.4
	Rơle thời gian
	2
	1
	
	
	

	CHƯƠNG 5
	MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG
	16
	2
	
	
	18

	5.1
	Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha
	9
	1
	
	
	

	5.2
	Mạch khống chế động cơ điện một chiều
	6
	1
	
	
	

	
	Ôn tập
	1
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	36
	8
	
	1
	45


III. NỘI DUNG CHI TIẾT
1.1. Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA KHÍ CỤ ĐIỆN

1.2. PHÂN LOẠI VÀ CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN

MỤC TIÊU:

Trình bày được các yêu cầu cơ bản về khí cụ điện, phân loại tổng quát về khí cụ điện.

1.2.1. Khái quát, phân loại 

1.2.1.1. Khái quát

1.2.1.2. Phân loại 

1.2.2. 
Các yêu cầu cơ bản của khí cụ điện 

1.3. LỰC ĐIỆN ĐỘNG TRONG KHÍ CỤ ĐIỆN

MỤC TIÊU:

Tính toán được lực điện động, vận dụng để giải bài tập ứng dụng.

1.3.1. 
Phương pháp tính lực điện động

1.3.1.1. Phương pháp tính lực điện động dựa trên định luật tác dụng tương hỗ giữa dây dẫn mang dòng điện và từ trường

1.3.1.2. Phương pháp cân bằng năng lượng để tính lực điện động

1.3.1.3. Tính lực điện động giữa hai dây dẫn song song 

1.3.1.4. Ổn định lực điện động

1.3.2. 
Bài tập ứng dụng 

1.4. SỰ PHÁT NÓNG KHÍ CỤ ĐIỆN

MỤC TIÊU:

Vẽ được sơ đồ và giải thích được sự phát nóng khí cụ điện ở 3 chế độ làm việc.

1.4.1. Khái quát và đặc điểm

1.4.2. 
Sự phát nóng khí cụ điện

1.4.2.1. Sự phát nóng của vật thể làm việc ở chế độ dài hạn

1.4.2.2. Sự phát nóng của vật thể làm việc ở chế độ ngắn hạn

1.4.2.3. Sự phát nóng của vật thể làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại

1.5. TIẾP XÚC ĐIỆN

MỤC TIÊU:

Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp xúc điện, các giải pháp khắc phục.

1.5.1. Khái quát

1.5.2. 
Bề mặt tiếp xúc, điện trở tiếp xúc của tiếp điểm

1.5.2.1. Bề mặt tiếp xúc của tiếp điểm

1.5.2.2. Điện trở tiếp xúc của tiếp điểm

1.5.3. 
Yếu tố ảnh hưởng đến điện trở tiếp xúc và sự ăn mòn kim loại làm tiếp điểm

1.6. HỒ QUANG ĐIỆN

MỤC TIÊU:

Giải thích được quá trình phát sinh hồ quang, giải pháp khắc phục.

1.6.1. 
Khái quát

1.6.2. 
Hồ quang điện 

1.6.2.1.  Hồ quang điện một chiều

1.6.2.2.  Hồ quang điện xoay chiều 

1.6.3. Quá trình phát sinh, tác hại và biện pháp dập tắt hồ quang

1.7. CƠ CẤU ĐIỆN TỪ VÀ NAM CHÂM ĐIỆN

MỤC TIÊU:

Trình bày được các đặc tính, ứng dụng của cơ cấu điện từ và nam châm điện dùng trong khí cụ điện.

1.7.1. Khái niệm chung

1.7.2. 
Mạch từ và các định luật về mạch từ

1.7.3. 
Tính toán mạch từ

1.7.3.1. Mạch từ một chiều

1.7.3.2. Mạch từ xoay chiều

1.7.4. Lực hút điện từ

1.7.4.1.  Lực hút điện từ nam châm điện một chiều

1.7.4.2.  Lực hút điện từ nam châm điện xoay chiều

Chương 2: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT
2.1. CÔNG TẮC

MỤC TIÊU:

Trình bày được kết cấu, tính toán, lựa chọn được công tắc. 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. 
Phân loại, cấu tạo

2.1.2.1.  Phân loại

2.1.2.2.  Cấu tạo

2.1.3. Thông số kỹ thuật


2.2. NÚT NHẤN

MỤC TIÊU:

Trình bày được đặc điểm sử dụng,  lựa chọn được nút nhấn.

2.2.1. 
Khái niệm

2.2.2. 
Phân loại, cấu tạo

2.2.2.1.  Phân loại

2.2.2.2.  Cấu tạo

2.2.3. 
Thông số kỹ thuật

2.3. CẦU DAO

MỤC TIÊU:

Trình bày được kết cấu, đặc điểm sử dụng, tính toán và lựa chọn được cầu dao. 

2.3.1. Khái niệm 

2.3.2. 
Phân loại, cấu tạo

2.3.2.1.  Phân loại

2.3.2.2.  Cấu tạo

2.3.3. 
Thông số kỹ thuật, lựa chọn


2.4. ÁPTÔMÁT
MỤC TIÊU:

Trình bày được kết cấu, hoạt động, kiểm tra, tính toán và lựa chọn được Áptômát.

2.4.1. Khái niệm

2.4.2. Phân loại, cấu tạo

2.4.2.1.  Phân loại

2.4.2.2.  Cấu tạo

2.4.3. Nguyên lý làm việc của áptômát 

2.4.4. Thông số kỹ thuật, tính toán, lựa chọn 

2.4.5. Bài tập ứng dụng 

Chương 3: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ
3.1. CẦU CHÌ

MỤC TIÊU:

Giải thích được đường đặc tính (Ampere giây) của cầu chì, tính toán, lựa chọn được cầu chì.

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Phân loại, cấu tạo 

3.1.2.1.  Phân loại

3.1.2.2.  Cấu tạo

3.1.3. 
Nguyên lý làm việc

3.1.4. 
Thông số kỹ thuật, tính toán, lựa chọn

3.1.4.1.  Thông số kỹ thuật

3.1.4.2.  Tính toán, lựa chọn

3.1.4.3.  Bài tập ứng dụng

3.2. RƠLE ĐIỆN TỪ
MỤC TIÊU:

Giải thích được sự hoạt động, kiểm tra, tính toán và lựa chọn được rơle nhiệt. 

3.2.1. 
Khái niệm 

3.2.2. 
Phân loại, cấu tạo

3.2.2.1.  Phân loại

3.2.2.2.  Cấu tạo

3.2.3. Nguyên lý làm việc 

3.2.4. 
Thông số kỹ thuật, lựa chọn

3.2.5. Rơle dòng điện

3.2.5.1.  Cấu tạo

3.2.5.2.  Nguyên lý làm việc 

3.2.5.3.  Thông số kỹ thuật, lựa chọn


3.2.6. 
Rơle điện áp

3.2.6.1.  Cấu tạo

3.2.6.2.  Nguyên lý làm việc 

3.2.6.3.  Thông số kỹ thuật, lựa chọn

3.3. RƠLE NHIỆT
MỤC TIÊU:

Giải thích được sự hoạt động, kiểm tra, tính toán và lựa chọn được rơle nhiệt. 

3.3.1. 
Khái niệm 

3.3.2. 
Phân loại, cấu tạo

3.3.2.1.  Phân loại

3.3.2.2.  Cấu tạo

3.3.3. 
Nguyên lý làm việc 

3.3.4. 
Thông số kỹ thuật, lựa chọn

3.4. THIẾT BỊ CHỐNG DÒNG RÒ

MỤC TIÊU:

Trình bày được cấu tạo, hoạt động, kiểm tra, tính toán và lựa chọn được ELCB
3.4.1. Khái niệm 

3.4.2. 
Phân loại, cấu tạo

3.4.2.1.  Phân loại

3.4.2.2.  Cấu tạo

3.4.3. 
Nguyên lý làm việc 

3.4.4. 
Thông số kỹ thuật, lựa chọn

Chương 4: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN
4.1. CÔNG TẮC TƠ – KHỞI ĐỘNG TỪ

MỤC TIÊU:

Trình bày được kết cấu, hoạt động, kiểm tra, tính toán và lựa chọn được công tắc tơ – khởi động từ.
4.1.1. Khái niệm 

4.1.2. Phân loại, cấu tạo

4.1.2.1.  Phân loại

4.1.2.2.  Cấu tạo

4.1.3. 
Nguyên lý làm việc 

4.1.4. 
Thông số kỹ thuật, tính toán, lựa chọn

4.1.5. Khởi động từ

4.1.6. Bài tập ứng dụng

4.2. RƠLE TRUNG GIAN 
MỤC TIÊU:

Trình bày được kết cấu, hoạt động, kiểm tra, tính toán và lựa chọn được rơle trung gian.
4.2.1. Khái niệm 

4.2.2. Cấu tạo

4.2.3. Nguyên lý làm việc 

4.2.4. Thông số kỹ thuật, lựa chọn

4.3. RƠLE TỐC ĐỘ
MỤC TIÊU:

Trình bày được kết cấu, hoạt động, kiểm tra, tính toán và lựa chọn được rơle tốc độ.
4.3.1. Khái niệm 

4.3.2. Cấu tạo

4.3.3. Nguyên lý làm việc 

4.3.4. Thông số kỹ thuật, lựa chọn

4.4. RƠLE THỜI GIAN
MỤC TIÊU:

Trình bày được kết cấu, hoạt động, kiểm tra và lựa chọn được rơle thời gian.
4.4.1. 
Khái niệm 

4.4.2. Rơ le thời gian điện từ, con lắc

4.4.3. 
Rơ le thời gian điện tử

4.4.4. Thông số kỹ thuật, lựa chọn

Chương 5: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

5.1. MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

MỤC TIÊU:

Trình bày được chức năng của các khí cụ điện, phân tích được hoạt động của các mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha.
5.1.1. Các mạch khởi động 

5.1.1.1. Mạch khởi động trực tiếp

5.1.1.2. Mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha qua cuộn kháng

5.1.1.3. Mạch khởi động Y/( động cơ không đồng bộ ba pha

5.1.2. Các mạch đảo chiều quay
5.1.2.1. Mạch đảo chiều gián tiếp 
5.1.2.2. Mạch đảo chiều trực tiếp 

5.1.3. Các mạch hãm

5.1.3.1. Hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha

5.1.3.2. Hãm ngược động cơ không đồng bộ ba pha

5.2. MẠCH KHỐNG CHẾ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

MỤC TIÊU:

Trình bày được chức năng của các khí cụ điện, phân tích được hoạt  động của các mạch khống chế động cơ điện một chiều.
5.2.1. Mạch mở máy động cơ điện một chiều kích từ độc lập qua hai cấp điện trở phụ theo nguyên tắc thời gian

5.2.2. Mạch mở máy và hãm động năng theo nguyên tắc thời gian

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Trọng tâm của chương trình

Khí cụ điện đóng cắt, bảo vệ. 

Khí cụ điện điều khiển.
Một số mạch ứng dụng.
2. Những điều cần lưu ý

Trong quá trình giảng dạy cần có giáo trình để sinh viên tham khảo, bản vẽ, mô hình học cụ, vật thật về các loại khí cụ điện, đóng cắt và bảo vệ để sinh viên quan sát từ đó nhận dạng được các khí cụ, giải thích được các thông số ghi trên các khí cụ điện. Vận dụng được phần tính toán và lựa chọn được khí cụ điện theo yêu cầu của phụ tải, thiết bị.
V. TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY
1. Giáo trình Khí cụ điện Khoa điện – điện tử trường CĐKT Lý Tự Trọng 

2. Giáo trình Khí cụ điện – PGS.TS. Đào Hoa Việt – NXB Giáo dục Việt Nam, 2009.
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. PGS.TS. Đào Hoa Việt – Giáo trình Khí cụ điện – NXB Giáo dục Việt Nam, 2009.
2. TS. Hồ Xuân Thanh, Th.S Phạm Xuân Hổ – Giáo trình Khí cụ điện – NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2010.
3. Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng – Khí cụ điện – NXB khoa học kỹ thuật 1995.

4. Nguyễn Xuân Phú , Hồ Xuân Thanh – Vật liệu kỹ thuật điện – NXB khoa học kỹ thuật 1996.

5. Vũ Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi – Trang bị điện – điện tử máy cắt gọt kim loại – NXB giáo dục 1998.

6. Abb Schaltanlagen Gmbh Manmheim – người  dịch Lê Văn Danh – Cẩm nang thiết bị đóng cắt – NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội – 1998.

7. Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng – Lý thuyết kết cấu, tính toán, lựa chọn & sử dụng khí cụ điện – NXB khoa học kỹ thuật 2001.
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